Chương trình đào tạo định hướng chuyên ngành Quản lý dụng cụ y tế 
Mục tiêu  
Sau học chương trình này học viên có thể:  
 Nắm rõ các nguyên tắc cơ bản của Kiểm soát nhiễm khuẩn 

 Biết thực hành đúng tốt các vấn đề về chất liệu dụng cụ: nhận biết, phân loại dụng cụ 

 Biết thực hành đúng tốt các vấn đề của xử lý dụng cụ: làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn

 Biết thực hành đúng tốt các vấn đề về bảo quản dụng cụ: lưu trữ, vận chuyển, bảo trì dụng cụ

 Biết xử lý các tình huống đặc biệt trong làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn 
 Biết kiểm tra và theo dõi quy trình xử lý dụng cụ và quản lý chất lượng của khử tiệt khuẩn dụng cụ 
Đối tượng:

· Lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

· Lãnh đạo đơn vị tiệt khuẩn trung tâm

· KTV, điều dưỡng làm việc tại đơn vị tiệt khuẩn trung tâm
Thời gian đào tạo: 3 tháng, phân bố như sau:

	Thời gian
	Nội dung
	Ghi chú 

	Tuàn 1
	Nội dung 1: Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản
	Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường 

	Tuần 2
	Nội dung 2: Chất liệu dụng cụ

Nội dung 3: Quy định và chuẩn của xử lý dụng cụ 

Nội dung 4: Thực hành làm sạch, khử khuẩn dụng cụ  
	Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường

	Tuần 3
	Thực hành tại bệnh viện cơ sở 
	

	Tuẩn 4
	Thực hành tại bệnh viện cơ sở 
	

	Tuẩn 5
	Nội dung 5: Kỹ thuật đóng gói, lưu trữ  
Nội dung 6: Tiệt khuẩn dụng cụ  
	Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường

	Tuẩn 6
	Nội dung 7: Giám sát chất lượng dụng cụ    

Nội dung 8: Thiết kế và tổ chức CSSD
	Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường

	Tuẩn 7
	Thực hành tại bệnh viện cơ sở 
	

	Tuẩn 8
	Thực hành tại bệnh viện cơ sở 
	

	Tuẩn 9
	Nội dung 9: Điều hành hoạt động đơn vị Tiệt khuẩn trung tâm 

Nôi dung 10: Quản lý công tác xử lý dụng cụ
	Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường

	Tuẩn 10
	Nội dung 10: Lập kế hoạch xây dựng đơn vị Tiệt khuẩn trung tâm
	Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành tại trường

	Tuẩn 11
	Thực hành tại bệnh viện cơ sở
	

	Tuẩn 12
	Học viên trình bày đề án Quản lý Xử lý dụng cụ 

Thi tốt nghiệp
	Tập trung tại trường


Chương trình chi tiết 
Nội dung 1: Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản:
· Tầm quan trọng của KSNK

· Vi sinh vật nhiễm khuẩn bệnh viện 
· Vệ sinh tay

· Phòng ngừa chuẩn

· Phòng ngừa bổ sung

· Phòng ngừa phơi nhiễm cho nhân viên

Nội dung 2: Chất liệu dụng cụ
· Khoa học về dụng cụ và vật liệu
· Quy trình sán xuất dụng cụ phẫu thuật

· Nhận biết thay đổi bề mặt của dụng cụ phẫu thuật  

Nội dung 3: Quy định và chuẩn của xử lý dụng cụ 
· Những chuẩn quy định quốc tế về xử lý dụng cụ (AAMI, ISO) 
· Những nguyên tắc chung về thực hành tốt xử lý dụng cụ
Nội dung 4: Thực hành làm sạch, khử khuẩn dụng cụ  
· Làm sạch dụng cụ
· Khử khuẩn dụng cụ 
· Sử dụng các loại máy rửa, khử khuẩn dụng cụ. 
· Quy trình làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn theo dây chuyền  
Nội dung 5: Kỹ thuật đóng gói, lưu trữ  
· Quy trình đóng gói để duy trì độ tiệt khuẩn

· Khái niệm về duy trì mức độ tiệt khuẩn theo thời gian

· Nguyên tắc lưu trữ 

Nội dung 6: Tiệt khuẩn dụng cụ  
· Tiệt khuẩn nhiệt độ cao 

· Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp  
Nội dung 7: Giám sát chất lượng dụng cụ    
· Quy trình giám sát chất lượng 
· Kiểm tra chức năng dụng cụ 

· Giám sát chất lượng tiệt khuẩn
          Nội dung 8: Thiết kế và tổ chức CSSD
· Xây dựng đơn vị CSSD 
· Quy trình làm việc CSSD
   Nội dung 9: Quản lý khử, tiệt khuẩn
· Yêu cầu nhà quản lý 
· Các kỹ năng quản lý 
· Quản lý 



Reference Standards  

ANSI/AAMI ST79, Comprehensive guide to steam sterilization and sterility 
assurance in health care facilities  

ANSI/AAMI ST41, Ethylene oxide sterilization in health care facilities: Safety 
and effectiveness  

IAHCSMM Central Service Technical Manual, 7th Edition 

JCI Accreditation Standards for Hospitals, 3rd edition 

Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, CDC, 2008 

ANSI/AAMI/ISO 11140-1,  Sterilization of health care products- Chemical 
Indicators 

ISO 11138-1, Sterilization of health care products- Biological Indicators 

ISO 17665-1, -2, Sterilization of health care products- Moist Heat 

ISO 11607-1, Packing for terminally sterilized medical devices  
